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Câu 1. Mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được cải thiện thông 

qua sự kiện nào sau đây? 

 A. Việc kí Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược năm 1972. 

 B. Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa năm 1972 được kí kết. 

 C. Việc kí Định ước Helsinki năm 1975. 

 D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết. 

Câu 2. Hãy cho biết ba “con rồng” kinh tế châu Á thuộc khu vực Đông Bắc Á 

 A. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

 C. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. D. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. 

Câu 3. Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau năm 

1945? 

 A. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

 B. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 

 C. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên. 

 D. Một số nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Câu 4. Ngày 8 – 9 – 1951, Nhật Bản ký kết với Mĩ hiệp ước gì? 

 A. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật. 

 B. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á. 

 C. Hiệp ước liên minh Mĩ –Nhật. 

 D. Hiệp ước chạy đua vũ trang. 

Câu 5. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp 

trở lại xâm lược Đông Dương? 

 A. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. 

 B. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

 C. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương. 

 D. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương. 

Câu 6. Trong các nguyên nhân phát triển kinh tế của Mĩ, nguyên nhân nào quan trọng nhất? 

 A. Nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên, vừa ít bị chiến tranh tàn phá vừa lợi dụng làm giàu từ chiến 

tranh. 

 B. Nguồn nhân lực dồi dào và trình độ kĩ thuật cao. 

 C. Mĩ khởi đầu cách mạng khoa học – kĩ thuật của nhân loại và áp dụng thành công những thành tựu 

khoa học – kĩ thuật. 

 D. Nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí, trình độ tập trung tư bản cao và các công ty của Mĩ có sức 

sản xuất, cạnh tranh hiệu quả. 

Câu 7. Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới nhờ 

thực hiện cuộc cách mạng nào? 

 A. cách mạng xanh. B. cách mạng trắng. 

 C. cách mạng công nghiệp. D. cách mạng chất xám. 

Câu 8. Biến đổi có ý nghĩa lớn nhất đối với các dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai là gì? 
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 A. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới. 

 B. Từ thân phân phận bị mất độc lập đã trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ. 

 C. Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp. 

 D. Thành lập và mở rộng liên minh khu vực – ASEAN. 

Câu 9. Biểu hiện nào sau đây thể hiện giai đoạn từ 1991 đến năm 2000, khoa học – kĩ thuật của Mĩ 

vẫn tiếp tục phát triển? 

 A. Tạo ra 25% giá trị sản phẩm của toàn thế giới, là kinh đô của điện ảnh và là cường quốc thể thao. 

 B. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới, GDP năm 2000 là 9.765 tỉ 

USD. 

 C. Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel, giải Grammy có tiếng vang và ảnh hưởng quan trọng 

đến nhạc trẻ thế giới. 

 D. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế, Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel. 

Câu 10. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), 3 quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 

 A. Philippine, Campuchia, Việt Nam. B. Indonesia, Việt Nam, Lào. 

 C. Việt Nam, Philippine, Lào. D. Miến Điện, Lào, Việt Nam. 

Câu 11. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai có điểm tương đồng về 

 A. Đối tượng đấu tranh B. Hình thức đấu tranh 

 C. Kết quả cuối cùng D. Quy mô, mức độ 

Câu 12. Kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong giai đoạn nào? 

 A. từ năm 1952 đến năm 1960. B. từ năm 1973 đến năm 1991. 

 C. từ năm 1991 đến năm 2000. D. từ năm 1960 đến năm 1973. 

Câu 13. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại 

ngả về phương Tây nhằm mục đích gì? 

 A. Để xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu. 

 B. Để tăng cường hợp tác khoa học – kỹ thuật với các nước châu Âu. 

 C. Để nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. 

 D. Để thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu. 

Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là gì? 

 A. Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

 B. Do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho hai nước tốn kém, suy giảm về nhiều mặt. 

 C. Do Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ. 

 D. Do sự lớn mạnh của Trung Quốc và Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 15. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai? 

 A. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít. 

 B. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu. 

 C. Khống chế, chi phối các nước Tư bản chủ nghĩa khác. 

 D. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. 

Câu 16. Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những 

năm 70 của thế kỉ XX là gì? 

 A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại, hợp tác. 

 B. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo. 

 C. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt. 

 D. Hòa bình hợp tác trở thành xu thế chủ đạo. 

Câu 17. Ý nào sau đây thể hiện tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX? 

 A. Trải qua một số đợt suy thoái ngắn. 
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 B. Phát triển nhanh chóng. 

 C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

 D. Phát triển “thần kì”. 

Câu 18. Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc? 

 A. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng. 

 B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

 C. Mọi quyết định phải có sự nhất trí của 5 Ủy viên thường trực. 

 D. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, mỗi năm họp một kì. 

Câu 19. Cộng đồng châu Âu ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào? 

 A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

 B. Cộng đồng than – thép châu Âu, cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, cộng đồng kinh tế 

châu Âu. 

 C. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu. 

 D. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

Câu 20. Phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến 

 A. hệ thống thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sụp đổ hoàn toàn. 

 B. chính quyền độc tài ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập. 

 C. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ hoàn toàn. 

 D. chính quyền dân chủ tư sản ở nhiều nước bị lật đổ, các nhà nước vô sản được thiết lập. 

Câu 21. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của Nhật Bản từ 1960 – 1969 là bao nhiêu phần 

trăm (%)? 

 A. 8,1% B. 7,8% C. 8,7% D. 10,8% 

Câu 22. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) 

dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào? 

 A. Đảng Cộng sản Campuchia, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

 B. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

 C. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

 D. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

Câu 23. Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế 

những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới. 

 B. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự. 

 C. Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 

 D. Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc. 

Câu 24. Ý nào sau đây là một trong những mục tiêu cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978? 

 A. xây dựng Trung Quốc thành quốc gia tự do, bình đẳng, bác ái. 

 B. xây dựng Trung Quốc thành quốc gia độc lập, tự chủ. 

 C. xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

 D. xây dựng Trung Quốc thành quốc gia có trình độ dân trí cao. 

Câu 25. Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản và Tây Âu 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Sự viện trợ của Mĩ. 

 B. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật. 

 C. Đầu tư phát triển con người. 

 D. Đẩy mạnh khai thác, bóc lột thuộc địa. 

Câu 26. Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh là sự kiện nào sau đây? 

 A. thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947). 
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 B. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949). 

 C. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu (1947). 

 D. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955). 

Câu 27. Sự kiện nào sau đây được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Thắng lợi của cách mạng Cuba. B. Thắng lợi của cách mạng Colombia. 

 C. Thắng lợi của cách mạng Mexico. D. Thắng lợi của cách mạng Venezuela. 

Câu 28. Năm 1960, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi giành được thắng lợi nào sau đây? 

 A. 17 nước được trao trả độc lập. 

 B. Tất cả các nước châu Phi giành được độc lập. 

 C. Nước Cộng hòa Dimbabue ra đời. 

 D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. 

Câu 29. Nguyên nhân khách quan nào đã dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông 

Âu? 

 A. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 

làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. 

 B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

 C. Do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. 

 D. Thiếu dân chủ và công bằng. 

Câu 30. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

 A. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới. 

 B. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh. 

 C. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú. 

 D. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sự nhiệt tình của nhân dân. 

Câu 31. Tại sao từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng 

và suy thoái? 

 A. Các nước Tây Âu mất hết thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 

 B. Bị bao vây bởi sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

 C. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới bắt đầu từ năm 1973. 

 D. Chịu tác động từ khủng hoảng của nước Mĩ và Nhật Bản. 

Câu 32. Kết quả bao trùm mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến 

lược kinh tế hướng ngoại là gì? 

 A. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội. 

 B. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh. 

 C. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh. 

 D. bộ mặt kinh tế – xã hội có sự biến đổi to lớn. 

Câu 33. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật? 

 A. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

 B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

 C. Phóng tàu vũ trụ đưa I.Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

 D. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

Câu 34. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành 

viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn hợp tác trong lĩnh vực nào? 

 A. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung. 

 B. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung. 

 C. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại. 



Mã đề 121 Trang 5/5 

 D. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung. 

Câu 35. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối 

cảnh lịch sử nào? 

 A. Sự trỗi dậy của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

 B. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần hai đã bắt đầu. 

 C. Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc. 

 D. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự Ianta hoàn toàn tan rã. 

Câu 36. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24 – 10 – 1945? 

 A. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương. 

 B. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 C. Hội nghị San Francisco (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 D. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 

Câu 37. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai? 

 A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ 

 B. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. 

 C. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi, 

đặc biệt là Đông Nam Á. 

 D. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu. 

Câu 38. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật 

Bản và Nam Triều Tiên? 

 A. Anh. B. Liên Xô. C. Pháp. D. Mĩ. 

Câu 39. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn về thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) là 

gì? 

 A. Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

 B. Chấm dứt hơn một thế kỉ Trung Quốc bị chế độ thực dân cai trị. 

 C. Đưa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào thời kì phát triển mới. 

 D. Nối liền hệ thống xã hội chủ nghĩa kéo dài từ châu Âu sang châu Á. 

Câu 40. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc? 

 A. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

 B. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau. 

 C. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. 

 D. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

(Đề kiểm tra gồm có 5 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: Lịch sử 12 – Ban KHXH 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ................................................................... Số báo danh: .............................. Mã đề 122 

Câu 1. Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh là sự kiện nào sau đây? 

 A. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947). 

 B. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu (1947). 

 C. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949). 

 D. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955). 

Câu 2. Trong các nguyên nhân phát triển kinh tế của Mĩ, nguyên nhân nào quan trọng nhất? 

 A. Nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí, trình độ tập trung tư bản cao và các công ty của Mĩ có sức 

sản xuất, cạnh tranh hiệu quả. 

 B. Nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên, vừa ít bị chiến tranh tàn phá vừa lợi dụng làm giàu từ chiến 

tranh. 

 C. Nguồn nhân lực dồi dào và trình độ kĩ thuật cao. 

 D. Mĩ khởi đầu cách mạng khoa học – kĩ thuật của nhân loại và áp dụng thành công những thành tựu 

khoa học – kĩ thuật. 

Câu 3. Kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong giai đoạn nào? 

 A. từ năm 1973 đến năm 1991. B. từ năm 1952 đến năm 1960. 

 C. từ năm 1991 đến năm 2000. D. từ năm 1960 đến năm 1973. 

Câu 4. Kết quả bao trùm mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến lược 

kinh tế hướng ngoại là gì? 

 A. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh. 

 B. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội. 

 C. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh. 

 D. bộ mặt kinh tế – xã hội có sự biến đổi to lớn. 

Câu 5. Biến đổi có ý nghĩa lớn nhất đối với các dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai là gì? 

 A. Từ thân phân phận bị mất độc lập đã trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ. 

 B. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới. 

 C. Thành lập và mở rộng liên minh khu vực – ASEAN. 

 D. Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp. 

Câu 6. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp 

trở lại xâm lược Đông Dương? 

 A. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương. 

 B. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương. 

 C. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

 D. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. 

Câu 7. Mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được cải thiện thông 

qua sự kiện nào sau đây? 

 A. Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa năm 1972 được kí kết. 

 B. Việc kí Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược năm 1972. 

 C. Việc kí Định ước Helsinki năm 1975. 

 D. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết. 
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Câu 8. Ý nào sau đây thể hiện tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX? 

 A. Trải qua một số đợt suy thoái ngắn. 

 B. Lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

 C. Phát triển nhanh chóng. 

 D. Phát triển “thần kì”. 

Câu 9. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24 – 10 – 1945? 

 A. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 B. Hội nghị San Francisco (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 C. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương. 

 D. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc? 

 A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau. 

 B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

 C. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. 

 D. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. 

Câu 11. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật? 

 A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

 B. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

 C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

 D. Phóng tàu vũ trụ đưa I.Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

Câu 12. Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau 

năm 1945? 

 A. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên. 

 B. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

 C. Một số nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. 

 D. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 

Câu 13. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai? 

 A. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. 

 B. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu. 

 C. Khống chế, chi phối các nước Tư bản chủ nghĩa khác. 

 D. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít. 

Câu 14. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), 3 quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 

 A. Philippine, Campuchia, Việt Nam. B. Việt Nam, Philippine, Lào. 

 C. Miến Điện, Lào, Việt Nam. D. Indonesia, Việt Nam, Lào. 

Câu 15. Năm 1960, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi giành được thắng lợi nào sau đây? 

 A. Nước Cộng hòa Dimbabue ra đời. 

 B. 17 nước được trao trả độc lập. 

 C. Tất cả các nước châu Phi giành được độc lập. 

 D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. 

Câu 16. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai có điểm tương đồng về 

 A. Quy mô, mức độ B. Hình thức đấu tranh 

 C. Đối tượng đấu tranh D. Kết quả cuối cùng 

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai? 

 A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ 
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 B. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu. 

 C. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. 

 D. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi, 

đặc biệt là Đông Nam Á. 

Câu 18. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn về thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) là 

gì? 

 A. Đưa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào thời kì phát triển mới. 

 B. Nối liền hệ thống xã hội chủ nghĩa kéo dài từ châu Âu sang châu Á. 

 C. Chấm dứt hơn một thế kỉ Trung Quốc bị chế độ thực dân cai trị. 

 D. Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

Câu 19. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của Nhật Bản từ 1960 – 1969 là bao nhiêu phần 

trăm (%)? 

 A. 8,1% B. 8,7% C. 10,8% D. 7,8% 

Câu 20. Ý nào sau đây là một trong những mục tiêu cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978? 

 A. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

 B. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia độc lập, tự chủ. 

 C. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia có trình độ dân trí cao. 

 D. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia tự do, bình đẳng, bác ái. 

Câu 21. Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế 

những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 

 B. Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc. 

 C. Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới. 

 D. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự. 

Câu 22. Cộng đồng châu Âu ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào? 

 A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

 B. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu. 

 C. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

 D. Cộng đồng than – thép châu Âu, cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, cộng đồng kinh tế 

châu Âu. 

Câu 23. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành 

viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn hợp tác trong lĩnh vực nào? 

 A. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung. 

 B. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại. 

 C. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung. 

 D. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung. 

Câu 24. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) 

dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào? 

 A. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

 B. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

 C. Đảng Cộng sản Campuchia, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

 D. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

Câu 25. Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản và Tây Âu 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Sự viện trợ của Mĩ. 

 B. Đẩy mạnh khai thác, bóc lột thuộc địa. 

 C. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật. 
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 D. Đầu tư phát triển con người. 

Câu 26. Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những 

năm 70 của thế kỉ XX là gì? 

 A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại, hợp tác. 

 B. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo. 

 C. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt. 

 D. Hòa bình hợp tác trở thành xu thế chủ đạo. 

Câu 27. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

 A. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới. 

 B. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú. 

 C. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh. 

 D. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sự nhiệt tình của nhân dân. 

Câu 28. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là gì? 

 A. Do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho hai nước tốn kém, suy giảm về nhiều mặt. 

 B. Do sự lớn mạnh của Trung Quốc và Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc. 

 C. Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

 D. Do Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ. 

Câu 29. Ngày 8 – 9 – 1951, Nhật Bản ký kết với Mĩ hiệp ước gì? 

 A. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật. 

 B. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á. 

 C. Hiệp ước chạy đua vũ trang. 

 D. Hiệp ước liên minh Mĩ – Nhật. 

Câu 30. Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới nhờ 

thực hiện cuộc cách mạng nào? 

 A. cách mạng xanh. B. cách mạng công nghiệp. 

 C. cách mạng chất xám. D. cách mạng trắng. 

Câu 31. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật 

Bản và Nam Triều Tiên? 

 A. Liên Xô. B. Mĩ. C. Anh. D. Pháp. 

Câu 32. Biểu hiện nào sau đây thể hiện giai đoạn từ 1991 đến năm 2000, khoa học – kĩ thuật của 

Mĩ vẫn tiếp tục phát triển? 

 A. Tạo ra 25% giá trị sản phẩm của toàn thế giới, là kinh đô của điện ảnh và là cường quốc thể thao. 

 B. Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel, giải Grammy có tiếng vang và ảnh hưởng quan trọng 

đến nhạc trẻ thế giới. 

 C. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế, Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel. 

 D. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới, GDP năm 2000 là 9.765 tỉ 

USD. 

Câu 33. Sự kiện nào sau đây được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Thắng lợi của cách mạng Cuba. B. Thắng lợi của cách mạng Venezuela. 

 C. Thắng lợi của cách mạng Colombia. D. Thắng lợi của cách mạng Mexico. 

Câu 34. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại 

ngả về phương Tây nhằm mục đích gì? 

 A. Để xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu. 

 B. Để nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. 

 C. Để tăng cường hợp tác khoa học – kỹ thuật với các nước châu Âu. 
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 D. Để thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu. 

Câu 35. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối 

cảnh lịch sử nào? 

 A. Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc. 

 B. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần hai đã bắt đầu. 

 C. Sự trỗi dậy của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

 D. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự Ianta hoàn toàn tan rã. 

Câu 36. Hãy cho biết ba “con rồng” kinh tế châu Á thuộc khu vực Đông Bắc Á 

 A. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. B. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

 C. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. D. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. 

Câu 37. Nguyên nhân khách quan nào đã dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông 

Âu? 

 A. Thiếu dân chủ và công bằng. 

 B. Do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. 

 C. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 

làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. 

 D. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

Câu 38. Phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến 

 A. chính quyền dân chủ tư sản ở nhiều nước bị lật đổ, các nhà nước vô sản được thiết lập. 

 B. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ hoàn toàn. 

 C. hệ thống thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sụp đổ hoàn toàn. 

 D. chính quyền độc tài ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập. 

Câu 39. Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc? 

 A. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

 B. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, mỗi năm họp một kì. 

 C. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng. 

 D. Mọi quyết định phải có sự nhất trí của 5 Ủy viên thường trực. 

Câu 40. Tại sao từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng 

và suy thoái? 

 A. Chịu tác động từ khủng hoảng của nước Mĩ và Nhật Bản. 

 B. Các nước Tây Âu mất hết thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 

 C. Bị bao vây bởi sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

 D. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới bắt đầu từ năm 1973. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

(Đề kiểm tra gồm có 5 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: Lịch sử 12 – Ban KHXH 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ................................................................. Số báo danh: ................................ Mã đề 123 

Câu 1. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật 

Bản và Nam Triều Tiên? 

 A. Mĩ. B. Liên Xô. C. Anh. D. Pháp. 

Câu 2. Kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong giai đoạn nào? 

 A. từ năm 1960 đến năm 1973. B. từ năm 1991 đến năm 2000. 

 C. từ năm 1952 đến năm 1960. D. từ năm 1973 đến năm 1991. 

Câu 3. Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau năm 

1945? 

 A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 

 B. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên. 

 C. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

 D. Một số nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Câu 4. Sự kiện nào sau đây được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Thắng lợi của cách mạng Mexico. B. Thắng lợi của cách mạng Venezuela. 

 C. Thắng lợi của cách mạng Colombia. D. Thắng lợi của cách mạng Cuba. 

Câu 5. Mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được cải thiện thông 

qua sự kiện nào sau đây? 

 A. Việc kí Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược năm 1972. 

 B. Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa năm 1972 được kí kết. 

 C. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết. 

 D. Việc kí Định ước Helsinki năm 1975. 

Câu 6. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối 

cảnh lịch sử nào? 

 A. Sự trỗi dậy của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

 B. Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc. 

 C. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự Ianta hoàn toàn tan rã. 

 D. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần hai đã bắt đầu. 

Câu 7. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), 3 quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 

 A. Indonesia, Việt Nam, Lào. B. Việt Nam, Philippine, Lào. 

 C. Philippine, Campuchia, Việt Nam. D. Miến Điện, Lào, Việt Nam. 

Câu 8. Ý nào sau đây là một trong những mục tiêu cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978? 

 A. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia độc lập, tự chủ. 

 B. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia tự do, bình đẳng, bác ái. 

 C. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

 D. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia có trình độ dân trí cao. 

Câu 9. Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản và Tây Âu sau 

Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Đầu tư phát triển con người. 

 B. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật. 
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 C. Đẩy mạnh khai thác, bóc lột thuộc địa. 

 D. Sự viện trợ của Mĩ. 

Câu 10. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai có điểm tương đồng về 

 A. Đối tượng đấu tranh B. Kết quả cuối cùng 

 C. Quy mô, mức độ D. Hình thức đấu tranh 

Câu 11. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai? 

 A. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi, 

đặc biệt là Đông Nam Á. 

 B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ 

 C. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu. 

 D. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. 

Câu 12. Hãy cho biết ba “con rồng” kinh tế châu Á thuộc khu vực Đông Bắc Á 

 A. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

 C. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. D. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. 

Câu 13. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành 

viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn hợp tác trong lĩnh vực nào? 

 A. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại. 

 B. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung. 

 C. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung. 

 D. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung. 

Câu 14. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là gì? 

 A. Do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho hai nước tốn kém, suy giảm về nhiều mặt. 

 B. Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

 C. Do Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ. 

 D. Do sự lớn mạnh của Trung Quốc và Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 15. Kết quả bao trùm mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến 

lược kinh tế hướng ngoại là gì? 

 A. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội. 

 B. bộ mặt kinh tế – xã hội có sự biến đổi to lớn. 

 C. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh. 

 D. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh. 

Câu 16. Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế 

những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự. 

 B. Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 

 C. Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc. 

 D. Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới. 

Câu 17. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24 – 10 – 1945? 

 A. Hội nghị San Francisco (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 B. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 

 C. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 D. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương. 

Câu 18. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại 

ngả về phương Tây nhằm mục đích gì? 

 A. Để xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu. 



Mã đề 123 Trang 3/5 

 B. Để nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. 

 C. Để thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu. 

 D. Để tăng cường hợp tác khoa học – kỹ thuật với các nước châu Âu. 

Câu 19. Phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến 

 A. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ hoàn toàn. 

 B. chính quyền dân chủ tư sản ở nhiều nước bị lật đổ, các nhà nước vô sản được thiết lập. 

 C. chính quyền độc tài ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập. 

 D. hệ thống thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sụp đổ hoàn toàn. 

Câu 20. Nguyên nhân khách quan nào đã dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông 

Âu? 

 A. Thiếu dân chủ và công bằng. 

 B. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 

làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. 

 C. Do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. 

 D. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

Câu 21. Biến đổi có ý nghĩa lớn nhất đối với các dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai là gì? 

 A. Từ thân phân phận bị mất độc lập đã trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ. 

 B. Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp. 

 C. Thành lập và mở rộng liên minh khu vực – ASEAN. 

 D. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới. 

Câu 22. Cộng đồng châu Âu ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào? 

 A. Cộng đồng than – thép châu Âu, cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, cộng đồng kinh tế 

châu Âu. 

 B. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

 C. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu. 

 D. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

Câu 23. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật? 

 A. Phóng tàu vũ trụ đưa I.Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

 B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

 C. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

 D. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

Câu 24. Tại sao từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng 

và suy thoái? 

 A. Các nước Tây Âu mất hết thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 

 B. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới bắt đầu từ năm 1973. 

 C. Bị bao vây bởi sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

 D. Chịu tác động từ khủng hoảng của nước Mĩ và Nhật Bản. 

Câu 25. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) 

dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào? 

 A. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

 B. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

 C. Đảng Cộng sản Campuchia, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

 D. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

Câu 26. Biểu hiện nào sau đây thể hiện giai đoạn từ 1991 đến năm 2000, khoa học – kĩ thuật của 

Mĩ vẫn tiếp tục phát triển? 

 A. Tạo ra 25% giá trị sản phẩm của toàn thế giới, là kinh đô của điện ảnh và là cường quốc thể thao. 
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 B. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế, Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel. 

 C. Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel, giải Grammy có tiếng vang và ảnh hưởng quan trọng 

đến nhạc trẻ thế giới. 

 D. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới, GDP năm 2000 là 9.765 tỉ 

USD. 

Câu 27. Ý nào sau đây thể hiện tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX? 

 A. Trải qua một số đợt suy thoái ngắn. 

 B. Phát triển nhanh chóng. 

 C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

 D. Phát triển “thần kì”. 

Câu 28. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

 A. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú. 

 B. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh. 

 C. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới. 

 D. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sự nhiệt tình của nhân dân. 

Câu 29. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai? 

 A. Khống chế, chi phối các nước Tư bản chủ nghĩa khác. 

 B. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. 

 C. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít. 

 D. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu. 

Câu 30. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của Nhật Bản từ 1960 – 1969 là bao nhiêu phần 

trăm (%)? 

 A. 8,1% B. 8,7% C. 7,8% D. 10,8% 

Câu 31. Trong các nguyên nhân phát triển kinh tế của Mĩ, nguyên nhân nào quan trọng nhất? 

 A. Mĩ khởi đầu cách mạng khoa học – kĩ thuật của nhân loại và áp dụng thành công những thành tựu 

khoa học – kĩ thuật. 

 B. Nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên, vừa ít bị chiến tranh tàn phá vừa lợi dụng làm giàu từ chiến 

tranh. 

 C. Nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí, trình độ tập trung tư bản cao và các công ty của Mĩ có sức 

sản xuất, cạnh tranh hiệu quả. 

 D. Nguồn nhân lực dồi dào và trình độ kĩ thuật cao. 

Câu 32. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp 

trở lại xâm lược Đông Dương? 

 A. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương. 

 B. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương. 

 C. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. 

 D. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

Câu 33. Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới nhờ 

thực hiện cuộc cách mạng nào? 

 A. cách mạng chất xám. B. cách mạng công nghiệp. 

 C. cách mạng trắng. D. cách mạng xanh. 

Câu 34. Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh là sự kiện nào sau đây? 

 A. thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947). 

 B. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949). 

 C. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955). 
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 D. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu (1947). 

Câu 35. Ngày 8 – 9 – 1951, Nhật Bản ký kết với Mĩ hiệp ước gì? 

 A. Hiệp ước chạy đua vũ trang. 

 B. Hiệp ước liên minh Mĩ – Nhật. 

 C. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á. 

 D. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật. 

Câu 36. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn về thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) là 

gì? 

 A. Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

 B. Chấm dứt hơn một thế kỉ Trung Quốc bị chế độ thực dân cai trị. 

 C. Đưa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào thời kì phát triển mới. 

 D. Nối liền hệ thống xã hội chủ nghĩa kéo dài từ châu Âu sang châu Á. 

Câu 37. Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những 

năm 70 của thế kỉ XX là gì? 

 A. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt. 

 B. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại, hợp tác. 

 C. Hòa bình hợp tác trở thành xu thế chủ đạo. 

 D. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo. 

Câu 38. Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc? 

 A. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng. 

 B. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

 C. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, mỗi năm họp một kì. 

 D. Mọi quyết định phải có sự nhất trí của 5 Ủy viên thường trực. 

Câu 39. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc? 

 A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau. 

 B. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. 

 C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

 D. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. 

Câu 40. Năm 1960, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi giành được thắng lợi nào sau đây? 

 A. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. 

 B. Nước Cộng hòa Dimbabue ra đời. 

 C. Tất cả các nước châu Phi giành được độc lập. 

 D. 17 nước được trao trả độc lập. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

(Đề kiểm tra gồm có 5 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN: Lịch sử 12 – Ban KHXH 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ................................................................. Số báo danh: ................................ Mã đề 124 

Câu 1. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) dưới 

sự lãnh đạo của tổ chức nào? 

 A. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

 B. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

 C. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia. 

 D. Đảng Cộng sản Campuchia, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. 

Câu 2. Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới nhờ 

thực hiện cuộc cách mạng nào? 

 A. cách mạng trắng. B. cách mạng công nghiệp. 

 C. cách mạng chất xám. D. cách mạng xanh. 

Câu 3. Kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì” trong giai đoạn nào? 

 A. từ năm 1991 đến năm 2000. B. từ năm 1952 đến năm 1960. 

 C. từ năm 1973 đến năm 1991. D. từ năm 1960 đến năm 1973. 

Câu 4. Sự kiện nào dưới đây gắn liền với ngày 24 – 10 – 1945? 

 A. Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực. 

 B. Năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an thông qua bản Hiến chương. 

 C. Mĩ và Liên Xô phê chuẩn bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

 D. Hội nghị San Francisco (Mĩ) thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

Câu 5. Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn về thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949) là 

gì? 

 A. Chấm dứt hơn một thế kỉ Trung Quốc bị chế độ thực dân cai trị. 

 B. Nối liền hệ thống xã hội chủ nghĩa kéo dài từ châu Âu sang châu Á. 

 C. Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. 

 D. Đưa nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào thời kì phát triển mới. 

Câu 6. Trong các nguyên nhân phát triển kinh tế của Mĩ, nguyên nhân nào quan trọng nhất? 

 A. Nhà nước có chính sách điều tiết hợp lí, trình độ tập trung tư bản cao và các công ty của Mĩ có sức 

sản xuất, cạnh tranh hiệu quả. 

 B. Nguồn nhân lực dồi dào và trình độ kĩ thuật cao. 

 C. Nước Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên, vừa ít bị chiến tranh tàn phá vừa lợi dụng làm giàu từ chiến 

tranh. 

 D. Mĩ khởi đầu cách mạng khoa học – kĩ thuật của nhân loại và áp dụng thành công những thành tựu 

khoa học – kĩ thuật. 

Câu 7. Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh là sự kiện nào sau đây? 

 A. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO, 1949). 

 B. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan” nhằm viện trợ cho các nước Tây Âu (1947). 

 C. thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947). 

 D. sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vácsava (1955). 

Câu 8. Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2 – 1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp 

trở lại xâm lược Đông Dương? 

 A. Quân Anh sẽ mở đường cho thực dân Pháp chiếm lại Đông Dương. 
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 B. Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây. 

 C. Đồng ý cho quân Trung Hoa Dân quốc và quân Anh vào Đông Dương. 

 D. Liên Xô không được đưa quân đội vào Đông Dương. 

Câu 9. Ý nào sau đây thể hiện tình hình kinh tế Mĩ trong thập niên 90 của thế kỉ XX? 

 A. phát triển nhanh chóng. 

 B. trải qua một số đợt suy thoái ngắn. 

 C. lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. 

 D. phát triển “thần kì”. 

Câu 10. Ngày 8 – 9 – 1951, Nhật Bản ký kết với Mĩ hiệp ước gì? 

 A. Hiệp ước liên minh Mĩ – Nhật. 

 B. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật. 

 C. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Nam Á. 

 D. Hiệp ước chạy đua vũ trang. 

Câu 11. Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc? 

 A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau. 

 B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

 C. Thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế. 

 D. Hợp tác có hiệu quả trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. 

Câu 12. Cộng đồng châu Âu ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức nào? 

 A. Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

 B. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. 

 C. Cộng đồng than – thép châu Âu, cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, cộng đồng kinh tế 

châu Âu. 

 D. Cộng đồng than – thép châu Âu và cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu. 

Câu 13. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945), quân đội nước nào sẽ vào chiếm đóng Nhật 

Bản và Nam Triều Tiên? 

 A. Mĩ. B. Anh. C. Pháp. D. Liên Xô. 

Câu 14. Mục tiêu nào của Mĩ trong “Chiến lược toàn cầu” được áp dụng sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai? 

 A. Ra sức truy quét, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. 

 B. Khẳng định sức mạnh tuyệt đối của quân đội Mĩ trên toàn cầu. 

 C. Khống chế, chi phối các nước Tư bản chủ nghĩa khác. 

 D. Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít. 

Câu 15. Biến đổi có ý nghĩa lớn nhất đối với các dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai là gì? 

 A. Việt Nam góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và kiểu mới. 

 B. Thành lập và mở rộng liên minh khu vực – ASEAN. 

 C. Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trở thành nước công nghiệp. 

 D. Từ thân phân phận bị mất độc lập đã trở thành các quốc gia độc lập, tự chủ. 

Câu 16. Sự kiện nào sau đây được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ 

Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Thắng lợi của cách mạng Venezuela. B. Thắng lợi của cách mạng Colombia. 

 C. Thắng lợi của cách mạng Mexico. D. Thắng lợi của cách mạng Cuba. 

Câu 17. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối 

cảnh lịch sử nào? 

 A. Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc. 

 B. Sự trỗi dậy của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
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 C. Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự Ianta hoàn toàn tan rã. 

 D. Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần hai đã bắt đầu. 

Câu 18. Đặc điểm nổi bật của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những 

năm 70 của thế kỉ XX là gì? 

 A. Hòa bình hợp tác trở thành xu thế chủ đạo. 

 B. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối thoại, hợp tác. 

 C. Hợp tác chính trị - văn hóa là xu thế chủ đạo. 

 D. Hai siêu cường Xô – Mĩ đối đầu gay gắt. 

Câu 19. Kết quả bao trùm mà nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đạt được sau khi thực hiện chiến 

lược kinh tế hướng ngoại là gì? 

 A. tổng kim ngạch xuất khẩu tăng với tốc độ nhanh. 

 B. bộ mặt kinh tế – xã hội có sự biến đổi to lớn. 

 C. giải quyết tốt vấn đề tăng trưởng và công bằng xã hội. 

 D. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng rất nhanh. 

Câu 20. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

 A. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và sự nhiệt tình của nhân dân. 

 B. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú. 

 C. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh. 

 D. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới. 

Câu 21. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại 

ngả về phương Tây nhằm mục đích gì? 

 A. Để xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu. 

 B. Để tăng cường hợp tác khoa học – kỹ thuật với các nước châu Âu. 

 C. Để thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu. 

 D. Để nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế. 

Câu 22. Hãy cho biết ba “con rồng” kinh tế châu Á thuộc khu vực Đông Bắc Á 

 A. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

 C. Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. D. Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan. 

Câu 23. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai có điểm tương đồng về 

 A. Quy mô, mức độ B. Đối tượng đấu tranh 

 C. Hình thức đấu tranh D. Kết quả cuối cùng 

Câu 24. Năm 1960, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi giành được thắng lợi nào sau đây? 

 A. Nước Cộng hòa Dimbabue ra đời. 

 B. 17 nước được trao trả độc lập. 

 C. Tất cả các nước châu Phi giành được độc lập. 

 D. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. 

Câu 25. Nhận xét nào sau đây không đúng về vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc? 

 A. Là cơ quan chính trị quan trọng nhất, mỗi năm họp một kì. 

 B. Mọi quyết định phải có sự nhất trí của 5 Ủy viên thường trực. 

 C. Chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

 D. Chịu sự giám sát và chi phối của Đại hội đồng. 

Câu 26. Sự kiện nào sau đây không thuộc những biến đổi cơ bản của các nước Đông Bắc Á sau 

năm 1945? 

 A. Sự ra đời của hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên. 

 B. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập. 
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 C. Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

 D. Một số nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước. 

Câu 27. Nguyên nhân khách quan nào đã dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông 

Âu? 

 A. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

 B. Do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. 

 C. Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 

làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. 

 D. Thiếu dân chủ và công bằng. 

Câu 28. Mối quan hệ giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được cải thiện 

thông qua sự kiện nào sau đây? 

 A. Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa năm 1972 được kí kết. 

 B. Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức được kí kết. 

 C. Việc kí Định ước Helsinki năm 1975. 

 D. Việc kí Hiệp ước hạn chế vũ khí tiến công chiến lược năm 1972. 

Câu 29. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của Nhật Bản từ 1960 – 1969 là bao nhiêu phần 

trăm (%)? 

 A. 10,8% B. 8,7% C. 7,8% D. 8,1% 

Câu 30. Ý nào sau đây là một trong những mục tiêu cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978? 

 A. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia độc lập, tự chủ. 

 B. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia có trình độ dân trí cao. 

 C. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia tự do, bình đẳng, bác ái. 

 D. Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

Câu 31. Biểu hiện nào sau đây thể hiện giai đoạn từ 1991 đến năm 2000, khoa học – kĩ thuật của 

Mĩ vẫn tiếp tục phát triển? 

 A. Tạo ra 25% giá trị sản phẩm của toàn thế giới, là kinh đô của điện ảnh và là cường quốc thể thao. 

 B. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế, Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel. 

 C. Chiếm 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới, GDP năm 2000 là 9.765 tỉ 

USD. 

 D. Mĩ dẫn đầu về số lượt người nhận giải Nobel, giải Grammy có tiếng vang và ảnh hưởng quan trọng 

đến nhạc trẻ thế giới. 

Câu 32. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), 3 quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập? 

 A. Miến Điện, Lào, Việt Nam. B. Philippine, Campuchia, Việt Nam. 

 C. Indonesia, Việt Nam, Lào. D. Việt Nam, Philippine, Lào. 

Câu 33. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến 

tranh thế giới thứ hai? 

 A. Phát triển kinh tế đối ngoại, xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi, 

đặc biệt là Đông Nam Á. 

 B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ 

 C. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu. 

 D. Không đưa quân đi tham chiến ở nước ngoài. 

Câu 34. Liên minh châu Âu (EU) ra đời không chỉ nhằm hợp các liên minh giữa các nước thành 

viên trong lĩnh vực kinh tế, tiền tệ mà còn hợp tác trong lĩnh vực nào? 

 A. cả trong lĩnh vực chính trị, đối ngoại và an ninh chung. 

 B. cả trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại. 

 C. cả trong lĩnh vực đối ngoại và an ninh chung. 

 D. cả trong lĩnh vực chính trị và an ninh chung. 
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Câu 35. Tại sao từ năm 1973 đến năm 1991, nền kinh tế Tây Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng 

và suy thoái? 

 A. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới bắt đầu từ năm 1973. 

 B. Các nước Tây Âu mất hết thuộc địa ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 

 C. Bị bao vây bởi sự lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

 D. Chịu tác động từ khủng hoảng của nước Mĩ và Nhật Bản. 

Câu 36. Phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã khiến 

 A. chính quyền độc tài ở nhiều nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập. 

 B. hệ thống thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sụp đổ hoàn toàn. 

 C. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ hoàn toàn. 

 D. chính quyền dân chủ tư sản ở nhiều nước bị lật đổ, các nhà nước vô sản được thiết lập. 

Câu 37. Sự ra đời của NATO và Hiệp ước Vácsava có ý nghĩa như thế nào đến quan hệ quốc tế 

những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe. 

 B. Đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai cường quốc về quân sự. 

 C. Chấm dứt mối quan hệ đồng minh giữa hai cường quốc. 

 D. Mở màn cho sự xác lập của hàng loạt các tổ chức quân sự trên thế giới. 

Câu 38. Nguyên nhân chủ yếu buộc Mĩ và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là gì? 

 A. Do cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho hai nước tốn kém, suy giảm về nhiều mặt. 

 B. Do sự phát triển của khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa. 

 C. Do sự lớn mạnh của Trung Quốc và Ấn Độ và phong trào giải phóng dân tộc. 

 D. Do Tây Âu và Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của Mĩ. 

Câu 39. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật? 

 A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo. 

 B. Phóng tàu vũ trụ đưa I.Gagarin bay vòng quanh trái đất. 

 C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

 D. Chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 40. Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản và Tây Âu 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai? 

 A. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật. 

 B. Đầu tư phát triển con người. 

 C. Đẩy mạnh khai thác, bóc lột thuộc địa. 

 D. Sự viện trợ của Mĩ. 

 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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